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I. PHẨN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc vào ngày tháng năm nào?

A. 7 – 5- 1954


B. 21 – 7 - 1973


C. 21 – 7 – 1954


D. 30 – 4 - 1975

2.  Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là : 

A.Chiến thắng Việt Bắc thu –đông 1947.


B. Chiến thắng Biên giới  thu –đông 1950.

C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

3. Đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất là:

A. Ấn Độ Dương


B. Bắc Băng Dương


C. Đại Tây Dương


D. Thái Bình Dương.

4.Châu Phi là châu lục ?

         A.  Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ 

         B.  Có nền kinh tế chậm phát triển. 

         C.  Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

         D.  Xuất khẩu nhiều lương thực, thực phẩm. 

Câu 2 ( 2 điểm): Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp


A





B





Câu 3 (1điểm): Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: 
(Hồ Chí Minh; Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca) 
Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .....................................................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ..................................................................; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là .....................................................................:
Câu 4 (1 điểm):  Đúng ghi Đ sai ghi S  

	a. Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc
	 

	b. Hiệp định Pa – ri được kí ngày 30 - 4 - 1975
	

	c. Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy
	

	d. Bến Tre là tỉnh tiêu biểu của phong trào Đồng khởi
	


II. PHẦN TỰ LUẬN: (1 ĐIỂM)
Câu 1 (1 điểm): Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta ? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào ?


.............................................................................................................................................Câu 2 (1 điểm): Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
.............................................................................................................................................
Câu 3 (2 điểm): Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? Em có suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom hủy diệt trường học, bệnh viện, nhà dân?

………………………


.............................................................................................................................................

………………………
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I. PHẨN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM) 
Câu 1 (2 điểm) Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm
1. D. 30 – 4 - 1975

2.  C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

3. D. Thái Bình Dương.

4. B.  Có nền kinh tế chậm phát triển. 

Câu 2 ( 2 điểm): Nối đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

A





B






Câu 3 (1điểm): Điền đúng mỗi chỗ trống cho 0,25 điểm
Lần lượt là:  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; Tiến quân ca; Hồ Chí Minh.
Câu 4 (1 điểm):  Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

a. Đ

b. S


d. Đ


c. Đ  

II. PHẦN TỰ LUẬN: (1 ĐIỂM)
Câu 1 (1 điểm): - Khí hậu cao, gió mưa thay đổi theo mùa.

-Miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Nam nóng quanh năm.
Câu 2 (1 điểm): Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt, không có dân cư sinh sống.

Câu 3 (2 điểm): 
-Đây là chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này, quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận chiến “Điện Biên Phủ trên không”

-Ý 2: HS trả lời theo ý kiến riêng.

d. Đa số là người da vàng.








     Châu Âu





c. Chủ yếu là người da trắng.





b. Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.








     Châu Á





a. Rộng 10 triệu km2.





a. Rộng 10 triệu km2.








     Châu Á





b. Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.





c. Chủ yếu là người da trắng.








     Châu Âu





d. Đa số là người da vàng.








